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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
[bookmark: _GoBack]Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu và tô vào phiếu trả lời.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. HS trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tình huống nguy hiểm nào gây ra bởi thiên nhiên?
	A. Bão, lũ lụt.	B. Gây gổ, đánh nhau
	C. Bắt cóc trẻ em.	D. Dụ dỗ hút thuốc lá điện tử
Câu 2. Đâu là việc làm thể hiện tiết kiệm?
	A. Bật tivi sau đó bỏ ra ngoài chơi.			B. Không tắt điện khi ra khỏi nhà.
	C. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.		D. Bật điều hòa ngay cả khi ra khỏi nhà.
Câu 3. Đâu là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
	A. Gió nhẹ	B. Lũ quét	C. Mưa nhỏ	D. Cầu vòng
Câu 4. Câu tục ngữ nào nói về tiết kiệm?
	A. Ở hiền gặp lành.	B. Có chí thì nên.
	C. Qua cầu rút ván.	D. Năng nhặt chặt bị.
Câu 5. Tình huống nào sau đây không phải là tình huống nguy hiểm?
	A. Sấm, sét.	B. Mưa, gió, bão.
	C. Sạt, lở đất.	D. Nhật thực, nguyệt thực.
Câu 6. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là gì?
	A. Bủn xỉn	B. Tiết kiệm.	C. Keo kiệt.	D. Hà tiện.
Câu 7. Đối lập với tiết kiệm là:
	A. Cẩu thả, hời hợt.	B. Xa hoa, lãng phí.
	C. Trung thực, thẳng thắn.	D. Cần cù, chăm chỉ.
Câu 8. Câu nào dưới đây nói về tiết kiệm?
	A. Có công mài sắt có ngày nên kim.	B. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
	C. Tích tiểu thành đại.	D. Học, học nữa, học mãi.
Câu 9. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như thế nào?
	A. Vui vẻ, nhận lời.	B. Từ chối không giúp.
	C. Trả nhiều tiền thì giúp.	D. Phân vân, lưỡng lựa.
Câu 10. Một nhóm học sinh tổ chức làm đồ tái chế từ chai nhựa, lon nước ngọt để sử dụng làm đồ trang trí lớp học. Việc làm này giúp tiết kiệm?
	A. Tài nguyên thiên nhiên                 B. Nước              C. Thực phẩm                 D. Điện
Câu 11. Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra chúng ta gọi điện số của đội phòng cháy chữa cháy là
	A. 116.	B. 115.	C. 113.	D. 114.
Câu 12. Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta cần tránh:
	A. tìm nơi trú ẩn an toàn.	B. tắt thiết bị điện trong nhà.
	C. trú dưới gốc cây, cột điện.	D. ở nguyên trong nhà.
Câu 13. Hành động nào thể hiện sự tiết kiệm?
	A. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.		B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
	C. Tiết kiệm tiền để mua sách.			D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 14. Chủ động tìm hiểu, học tập các kỹ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm sẽ giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin để thoát khỏi
	A. nguy hiểm.	B. bản thân.	C. bố mẹ.	D. người tốt.
Câu 15. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên thường có tính chất nào?
	A. Xuất hiện bất ngờ, con người dễ kiểm soát
	B. Thường xuất hiện theo đúng dự báo của con người
	C. Xuất hiện bất ngờ, khó dự đoán chính xác
	D. Ít xuất hiện ở Việt Nam
Câu 16. Nội dung nào không phải là biểu hiện của tính tiết kiệm?
	A. Bảo quản đồ dùng học tập, sách vở.		    B. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
	C. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên.	    D. Xé sách vở để gấp máy bay giấy.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. 
	a) Tiết kiệm đồng nghĩa với việc không bao giờ giúp đỡ người khác hoặc chia sẻ tài sản của mình.
	b) Học sinh có thể thực hiện tiết kiệm bằng cách tắt đèn và quạt khi ra khỏi phòng.
	c) Mua đồ giá rẻ bất kể chất lượng là cách thể hiện tinh thần tiết kiệm.
	d) Tiết kiệm là sử dụng hợp lý các nguồn lực như thời gian, tiền bạc, điện, nước, để tránh lãng phí.
Câu 2. Đọc thông tin sau:
An thường xuyên tắt điện, quạt khi ra khỏi phòng và chỉ sử dụng nước khi thật cần thiết. Trong giờ ra chơi, An nhắc các bạn tắt vòi nước ở nhà vệ sinh khi không dùng. Bạn bè khen An là người biết tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên.
	a) Tiết kiệm tài nguyên như điện, nước là một cách để bảo vệ môi trường và giảm chi phí gia đình.
	b) Việc An tắt điện, quạt khi ra khỏi phòng là hành động thể hiện tinh thần tiết kiệm.
	c) An chỉ cần tiết kiệm điện, nước tại nhà, không cần quan tâm đến việc tiết kiệm ở trường học.
	d) An không nên nhắc nhở các bạn về việc tắt vòi nước, vì đó không phải việc của mình.
Câu 3. Đọc thông tin sau:
Trong giờ ra chơi, Lan thấy một dây điện bị đứt rơi xuống sân trường, phát ra tia lửa nhỏ. Thay vì chạy đến gần để xem, Lan lập tức báo với thầy cô giáo để xử lý. Cô giáo nhanh chóng cảnh báo các bạn tránh xa khu vực nguy hiểm và gọi nhân viên kỹ thuật đến khắc phục sự cố.
	a) Cô giáo đã hành động đúng khi cảnh báo học sinh tránh xa khu vực nguy hiểm và gọi nhân viên kỹ thuật đến khắc phục sự cố.
	b) Lan đã làm đúng khi lập tức báo với thầy cô giáo thay vì lại gần dây điện bị đứt.
	c) Khi gặp dây điện bị đứt, học sinh nên đến gần kiểm tra để giúp người lớn sửa chữa.
	d) Trong tình huống này, Lan nên tự mình xử lý dây điện bị đứt để tiết kiệm thời gian.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Thế nào là tình huống nguy hiểm? Theo em, để ứng phó với tình huống nguy hiểm chúng ta cần có những kĩ năng gì?
Câu 2 (1,5 điểm): Nam rất hào hứng với sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Bạn còn muốn chia sẻ thông tin này đến những người thân quen của mình cùng thực hiện. Khi nói ý định này với Hùng thì bị Hùng gạt đi. Hùng cho rằng: “Chúng ta còn nhỏ chưa cần phải lo tiết kiệm điện. Đấy là công việc của bố mẹ”.
a. Hãy nhận xét ý kiến của Nam và Hùng trong tình huống trên?
b. Nếu là Nam, em sẽ giải thích cho Hùng về ý nghĩa của việc tiết kiệm và những việc làm mà học sinh có thể thực hiện để góp phần tiết kiệm?
c. Hãy chia sẻ những việc làm của em góp phần thực hiện tiết kiệm điện trong cuộc sống hằng ngày?
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